
 

 

Phụ lục III 

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN  

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT) 

TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG 

Tổ : Văn – Nghệ thuật 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN NGỮ VĂN LỚP 7 

Năm học 2023-2024 

 

Công văn số 3899/BGDĐT-GDTrH ngày 03/8/2023 của Bộ GDĐT về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục 

trung học năm học 2023-2024 (gọi tắt là Công văn 3899);   

 Căn cứ Công văn số 1387/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 25/8/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực 

hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023- 2024; 

 Căn cứ công văn số 284/PGDĐT-THCS, ngày 07 tháng 8 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Buôn Hồ về 

việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2023-2024; 

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-HV, ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Trường THCS Hùng Vương về việc triển khai xây 

dựng và thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2023-2024; 

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. Tổ bộ môn Văn- nghệ thuật xây dựng Kế hoạch giáo dục bộ môn  Ngữ văn 

7 như sau: 

I. Kế hoạch dạy học: 

1. Phân phối chương trình 

 

Cả năm: 35 tuần thực dạy (4 tiết/tuần) = 140 tiết 
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Học kì I: 18 tuần = 72 tiết  

Học kì II: 17 tuần = 68 tiết  

HỌC KÌ I 

 

STT Bài học Số tiết Thời 

điểm 

Thiết bị dạy 

học 

Địa 

điểm 

dạy học 

1 Bàì 1: Tiếng nói của vạn vật  12 tiết 

(1-12) 

Từ tuần 1- 

hết  tuần 3 
  

 VB 1: Lời của cây   Ti vi, máy tính Lớp học 

 VB 2: Sang thu   Ti vi, máy tính Lớp học 

 Đọc kết nối chủ điểm: Ông Một   Ti vi, máy tính Lớp học 

 Thực hành Tiếng việt   Ti vi, máy tính Lớp học 

 Đọc mở rộng theo thể loại: Con chim chiền chiện   Ti vi, máy tính Lớp học 

 Viết: Làm một bài thơ bốn hoặc năm chữ   Ti vi, máy tính Lớp học 

 Viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ bốn chữ 

hoặc năm chữ 

  Ti vi, máy tính Lớp học 

 Nói và nghe: Tóm tắt ý chính do người khác trình bày   Ti vi, máy tính Lớp học 

 Ôn tập   Ti vi, máy tính Lớp học 
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2 Bài 2:  Bài học cuộc sống 12 tiết  

(13-24) 

Từ tuần 4 

– đến hết 

tuần 6 

  

 VB 1: Những cái nhìn hạn hẹp   Ti vi, máy tính Lớp học 

 VB 2: Những tình huống hiểm nghèo   Ti vi, máy tính Lớp học 

 Đọc kết nối chủ điểm: Biết người, biết ta   Ti vi, máy tính Lớp học 

 Thực hành Tiếng Việt   Ti vi, máy tính Lớp học 

 Đọc mở rộng theo thể loại: Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng   Ti vi, máy tính Lớp học 

 Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc 

sự kiện lịch sử 

  Ti vi, máy tính Lớp học 

 
Nói và nghe: Kể lại một truyện ngụ ngôn sử dụng và thưởng 

thức những cách nói thú vị, hài hước trong khi nói và nghe 

 

 

 Ti vi, máy tính Lớp học 

 

 Ôn tập   Ti vi, máy tính Lớp học 

 

 

3 
Bài 3:  Những góc nhìn văn chương 

12 tiết + 

4 tiết ôn 

tập và 

KT 

(25-40) 

Từ tuần 7-  

hết tuần 

10 
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 VB 1: Em  bé thông minh – nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian   Ti vi, máy tính Lớp học 

VB 2: Hình ảnh hoa sen trong bài ca dao trong đầm gì đẹp 

bằng sen 

  Ti vi, máy tính Lớp học 

Đọc kết nối chủ điểm: 

Bức thư gửi chú lính chì dũng cảm 

  Ti vi, máy tính Lớp học 

Thực hành Tiếng Việt   Ti vi, máy tính Lớp học 

Đọc mở rộng theo thể loại: Sự hấp dẫn của truyện ngắn Chiếc 

lá cuối cùng. 

  Ti vi, máy tính Lớp học 

Viết bài văn phân tích đặc điểm  nhân vật trong tác phẩm văn 

học 

  Ti vi, máy tính Lớp học 

Ôn tập giữa kì 1   Ti vi, máy tính Lớp học 

Kiểm tra giữa kì 1 

  Đề kiểm tra, 

đánh giá giữa kì 

Thi tập 

trung 

theo lịch 

của nhà 

trường. 

Thảo luận nhóm về vấn đề gây tranh cãi   Ti vi, máy tính Lớp học 

Ôn tập   Ti vi, máy tính Lớp học 
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Bài 4: Quà tặng của thiên nhiên  

13 tiết + 

1 tiết trả 

bài KT 

giữa kì  I 

(41-54) 

Từ tuần 11 

đến tiết 2  

tuần 14 

  

VB 1: Cốm Vòng   Ti vi, máy tính Lớp học 

VB 2: Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát   Ti vi, máy tính Lớp học 

Đọc kết nối chủ điểm: Thu sang   Ti vi, máy tính Lớp học 

Thực hành Tiếng Việt   Ti vi, máy tính Lớp học 

Đọc mở rộng theo thể loại: 

Mùa sân phơi trước 

  Ti vi, máy tính Lớp học 

Trả bài kiểm tra giữa kỳ I   Ti vi, máy tính Lớp học 

Viết bài văn biểu cảm về con người, sự vật   Ti vi, máy tính Lớp học 

Nói và nghe: Tóm tắt ý chính do người khác trình bày   Ti vi, máy tính Lớp học 

Ôn tập   Ti vi, máy tính Lớp học 
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Bài 5: Từng bước hoàn thiện bản thân (Văn bản thông tin) 

13 tiết+ 

5 tiết 

kiểm tra, 

ôn tập, 

Từ tiết 3 

tuần 14 - 

hết  tuần 

18)  
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trả bài 

cuối 

HK1  

( 55-72) 

VB 1: Chúng ta có thể đọc nhanh hơn   Ti vi, máy tính Lớp học 

VB 2: Cách ghi chép để nắm nội dung bài học   Ti vi, máy tính Lớp học 

Đọc kết nối chủ điểm: 

Bài học từ cây cau 

  Ti vi, máy tính Lớp học 

Thực hành Tiếng Việt    Ti vi, máy tính Lớp học 

Đọc mở rộng theo thể loại: Phòng tránh đuối nước   Ti vi, máy tính Lớp học 

Viết văn bản thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong hoạt 

động 

  Ti vi, máy tính Lớp học 

Nói và nghe: Giải thích quy tắc hoặc luật lệ trong một trò chơi 

hay hoạt động 

  Ti vi, máy tính Lớp học 

Ôn tập   Ti vi, máy tính Lớp học 

Ôn tập cuối kì I   Ti vi, máy tính Lớp học 

Kiểm tra cuối kì I 

  Đề kiểm tra, 

đánh giá cuối kì 

I 

Thi tập 

trung 

theo lịch 
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của nhà 

trường. 

Trả bài kiểm tra cuối kì I 

  Bài kiểm tra, 

đánh giá cuối kì 

I 

Lớp học 

HỌC KÌ II 

STT Bài học Số tiết Thời điểm Thiết bị dạy 

học 

Địa 

điểm 

dạy học 

   6 Bài 6: Hành trình tri thức 12 tiết 

( 73-84) 

Từ tuần 19- 

hết tuần 21 
  

VB 1: Tự học – Một thú vui bổ ích   Ti vi, máy tính Lớp học 

VB 2: Bàn về đọc sách   Ti vi, máy tính Lớp học 

Đọc kết nối chủ điểm: Tôi đi học   Ti vi, máy tính Lớp học 

Thực hành Tiếng Việt   Ti vi, máy tính Lớp học 

Đọc mở rộng theo thể loại: Đừng từ bỏ cố gắng   Ti vi, máy tính Lớp học 

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống.   Ti vi, máy tính Lớp học 

Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống   Ti vi, máy tính Lớp học 

Ôn tập   Ti vi, máy tính Lớp học 
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 7 

Bài 7: Trí tuệ dân gian 

10 tiết 

(85-94) 

 

Từ tuần 22 - 

tiết 2 tuần 24 

  

VB 1: Những kinh nghiệm dân gian về thời tiết   Ti vi, máy tính Lớp học 

VB 2: Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất   Ti vi, máy tính Lớp học 

Đọc kết nối chủ điểm: 

Tục ngữ và sáng tác văn chương 

  Ti vi, máy tính Lớp học 

Thực hành Tiếng Việt   Ti vi, máy tính Lớp học 

Đọc mở rộng theo thể loại: Những kinh nghiệm dân gian về 

con người và xã hội 

  Ti vi, máy tính Lớp học 

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống   Ti vi, máy tính Lớp học 

Trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến khác biệt   Ti vi, máy tính Lớp học 

Ôn tập   Ti vi, máy tính Lớp học 

 

 

8 
Bài 8: Nét đẹp văn hóa Việt 

13 + 5 

tiết: Ôn 

tập, kiểm 

tra, trả bài 

 ( 95-112) 

Từ tiết 3 tuần 

24-hết tuần 

28 

  

VB 1:  Trò chơi cướp cờ   Ti vi, máy tính Lớp học 
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VB 2: Cách gọt củ hoa Thủy tiên   Ti vi, máy tính Lớp học 

Đọc kết nối chủ điểm: Hương khúc   Ti vi, máy tính Lớp học 

Thực hành Tiếng Việt   Ti vi, máy tính Lớp học 

Đọc mở rộng theo thể loại:  Kéo co   Ti vi, máy tính Lớp học 

Viết văn bản tường trình   Ti vi, máy tính Lớp học 

Ôn tập giữa kì II   Ti vi, máy tính Lớp học 

Kiểm tra giữa kì II 

  Đề kiểm tra, 

đánh giá giữa kì 

II 

Thi tập 

trung 

theo 

lịch của 

nhà 

trường. 

Trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến khác biệt   Ti vi, máy tính Lớp học 

Ôn tập   Ti vi, máy tính Lớp học 

 

Trả bài kiểm tra giữa kì II 

  Bài kiểm tra, 

đánh giá giữa 

kì II 

Lớp học 

 

 9 Bài 9: Trong thế giới viễn tưởng 

13 tiết 

(113-125) 

Từ tuần 29- 

Tiết 1 tuần 

32 
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 VB 1: Dòng “Sông Đen”   Ti vi, máy tính Lớp học 

 VB 2: Xưởng Sô-Cô-La   Ti vi, máy tính Lớp học 

Đọc kết nối chủ điểm: Trái tim Đan-Kô   Ti vi, máy tính Lớp học 

Thực hành Tiếng Việt 

 

  Ti vi, máy tính Lớp học 

Đọc mở rộng theo thể loại: 

Một ngày của Ích-Chi-An 

  Ti vi, máy tính Lớp học 

Viết đoạn văn tóm tắt văn bản   Ti vi, máy tính Lớp học 

Nói và nghe:Thảo luận nhóm về một vấn đề gây tranh cãi   Ti vi, máy tính Lớp học 

Ôn tập   Ti vi, máy tính Lớp học 

 

 

10 Bài 10 Lắng nghe trái tim mình 

10 tiết 

+ 5 tiết ôn 

tập, kiểm 

tra, trả bài 

(126-140) 

Từ tiết 2 tuần 

32-hết tuần 

34) 

  

 VB 1: Đợi mẹ   Ti vi, máy tính Lớp học 

VB 2: Một con mèo nằm ngủ trên ngực tôi   Ti vi, máy tính Lớp học 

Đọc kết nối chủ điểm:    Ti vi, máy tính Lớp học 
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Lời trái tim 

Thực hành tiếng Việt   Ti vi, máy tính Lớp học 

Đọc mở rộng theo thể loại: Mẹ   Ti vi, máy tính Lớp học 

Viết bài văn biểu cảm về con người   Ti vi, máy tính Lớp học 

Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống.   Ti vi, máy tính Lớp học 

Ôn tập   Ti vi, máy tính Lớp học 

Ôn tập cuối kì II 
  Ti vi, máy tính Lớp 

học 

 

Kiểm tra cuối kì 

  Đề kiểm tra, 

đánh giá cuối 

kì II 

Thi tập 

trung 

theo 

lịch của 

nhà 

trường. 

 

Trả bài kiểm tra cuối kì II 
  Bài kiểm tra, 

đánh giá cuối 

kì II 

Lớp 

học 

2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông) 

STT Chuyên đề(1) Số tiết 

(2) 

Thời điểm (3) Thiết bị dạy học (4) Địa điểm dạy học (5) 
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1      

2      

(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều 

kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục. 

(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề. 

(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề. 

(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học. 

(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...). 

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...) 

           - Phụ đạo học sinh lớp 6, 7 

           - Chủ nhiệm lớp 7A3   

                                                                                                                                   Bình Thuận, ngày 21 tháng 9  năm 2023 

NGƯỜI XÂY DỰNG 

(Ký, ghi rõ họ tên 

DUYỆT CỦA TỔ CM 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

DUYỆT CỦA BGH 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

Dương Thị Bích Hiền 

 

Trịnh Thị Bến 

 

 

 

Hoàng Văn Đông 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-29T10:33:07+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	HOÀNG VĂN ĐÔNG<lamloi66@gmail.com> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-09-29T14:11:36+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG<lamloi66@gmail.com> đã ký lên văn bản này!




